MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

Môn: TIẾNG ANH LỚP 8 – Chương trình 10 năm 

(KIẾN THỨC NGÔN NGỮ + 4 KỸ NĂNG)
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
	TEST
	MARK
	TASK TYPES
	No. of

Ques
	Mark
	CONTENTS
	Recog
	Comp
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	Upper

	LANGUAGE

COMPONENT,

SPEAKING
	(2.5)
	- Multiple choice

(4 options)
	10
	2.5
	- Pronunciation  (2 sentences)

- Vocabularies related to Unit 1 – Unit 3(3 sentences)

- Speaking: useful expressions (3 sentence) (Language notes & communication)

- Grammar ( 2 sentences )
	1.5
	0.5
	0.5
	

	READING

(1 passage)
	(2.5)


	Cloze test 


	6
	1.5
	Gap-fill: Choosing the correct given words to complete the text  ( 6 words)
	1.0
	0.5
	
	

	
	
	Answer the questions (or T/F )


	2/4
	1.0
	Answer the questions: skimming skill & scanning skill. ( 2 sentences)
	
	1.0
	
	

	WRITING


	(2.5)


	- Sentence transformation 

- Sentence building / Sentence arrangement


	3

2
	1.5

1.0
	
	
	
	1.5
	1.0

	LISTENING

(2 different tasks)
	(2.5)


	- Gap fill  

- True or False 
	6

4
	1.5

1.0
	
	1.5
	1.0


	
	

	TOTAL
	10
	
	33/35
	10
	
	4
	3
	2
	1




         ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021

                          


  MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
	Chủ đề kiểm tra (số câu)
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	Sounds (2)
	1
	1
	Phân biệt cụm chữ đầu: /br/, /pr/ 

	

	
	2
	1
	Phân biệt cụm chữ đầu /bl/, /cl/ 
	

	Vocabulary (3)
Speaking (3)
	3

4
5

6

7

8
	1

1
1

2

2

2
	Từ vựng về ngôn ngữ giao tiếp trên mạng.

Từ vựng về cuộc sống ở miền quê.

Từ vựng về văn hóa của các nhóm dân tộc Việt Nam

Vận dụng kiến thức ngôn ngữ giao tiếp trong bài 1.

Vận dụng kiến thức ngôn ngữ giao tiếp trong bài 2.

Vận dụng kiến thức ngôn ngữ giao tiếp trong bài 3.
	

	Grammar (4)
	9
	2
	Câu hỏi có từ để hỏi
	

	
	   10
	2
	 Tính từ hay trạng từ
	

	Reading (6) 
	11
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	12
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	13
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	14
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	15
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	16
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	Reading (2) 
	17
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	
	18
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	Writing (3)

	19
	3
	Viết câu sao cho nghĩa không đổi
	

	
	20
	3
	Viết câu sao cho nghĩa không đổi
	

	
	21
	3
	Viết câu sao cho nghĩa không đổi
	

	Writing (2) 


	22
	2
	Viết câu với từ gợi ý
	

	
	23

	2

	Viết câu với từ gợi ý
	

	Listen and complete (6)

	24
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	25
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	26
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	27
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	28
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	29
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	Listen and choose true (T) or false (F) (4)
	30
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	31
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	32
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
	

	
	33
	2
	Nghe và chọn đúng (T) hay sai (F)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT, SPEAKING: (2.5 points):

I. PHONETICS: (0,5point) Choose the best answer to complete the words: 

Câu 1: Mai keeps all her _ _ acelets in a beautiful box. 



A. bl


B. cl


C. br


D. pr
Câu 2: These people have  _ _ imbled to the top of the mountain.



A. bl


B. cl


C. br


D. pr
II. VOCABULARY AND GRAMMAR: (2.0 points): Choose the best answer to complete the sentences: 
Câu 3:  Which one is the odd one out? a comedy, a thriller, a movie, DIY.

A. DIY 

B. a thriller
 
C. a movie 

D. a comedy 

Câu 4: In the countryside, children learn to _________ the cattle when they are small.



A. pick                     B. drive                     C. herd 

D. fly
Câu 5: People in some far-away mountainous regions still keep their _____ way of life .     

 

 A. modern      
B. traditional             C. complex
               D. complexly 
Câu 6:  Talk to you later.


A. NUFF                  B. T2UL
C. DULI 

D. WBU
Câu 7: What are the advantages of living in the countryside?.   


A. noisy and narrow                     

B. dirty and boring                     

C. peaceful and clean              

D. polluted and hot
Câu 8:  Which group has the smallest population? .     

 

 A. The Thai      
B. The Chut              C. The Brau
             D. The Odu

Câu 9:  _____ does the shopping in your family?

 

 A. Who      
B. What              C. How
             D. Whose
Câu 10: Can you speak  __________ ? My English is not good.
 

 A. slow      
B. slowness              C. slowliness
            D. more slowly
B. READING: (2,0 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 point):
	  waste       fancy
  surf        participating       to send        hang


Nowadays, leisure activities are totally different from the past. Many people no longer enjoy (Câu 11) _____________ in outdoor activities after school. In stead, they (Câu 12)__________ playing computer games or surfing the web in their free time. Some people rely too much on computer and the Internet. For example, they prefer (Câu 13) _____________ messages to having a face-to-face conversation with friends. Even when people (Câu 14) ________ out with their friends, they rarely talk but they use their phones to (Câu 15) ____________ web. However, many people dislike the Internet and the virtual world. They hate to (Câu 16) _____________ time on the computer and enjoy other activities such as reading, shopping or sporting.
II. Read the text and answer the questions. (1.0 point)

Câu 17: What do people often do in their free time?

……………………………………………………………………………….…..

Câu 18: Do many people love reading, shopping or sporting?

……………………………………………………………………………………
C. WRITING: (2,5 points).

I. Use the words to complete the sentences: (1.5 points):

Câu 19: Her old house is bigger than her new one.

( Her new house .……….……….……….……….……………….…………………..

Câu 20: No one in my group is more intelligent than Mary.

( Mary………………………………………………..…………….………………….

Câu 21: Jenny finds reading poetry boring.
( Jenny dislikes………………………………………………..…………….………...

II. Write the correct sentences, using the cues given. (1.0 point):
Câu 22: My sister/ like/ cook/ meals/ but/ not/ like/ do/ washing-up.

( ……………… .……….……….……….……….……………….…………………..

Câu 23: Last night/ she/ come home/ 10.30 and 11 o’clock.

( ……………… .……….……….……….……….……………….…………………..
D. LISTENING: (2.5points)

I. Listen and complete (1.0 point) 

II.  Listen to the passage and then complete each blank with one correct word  (1.5points)

Câu 24: Five-coloured sticky rice is an  important  dish in the northern .......................... regions.
Câu 25: Five- coloured sticky rice has .................. colours: red, yellow, green, purple and white.
Câu 26: It is made using natural  ………….. and leaves.
Câu 27: Purple or black symbolises ................... 
Câu 28: People believe that these five elements create harmony between heaven and ………..
Câu 29: Five-coloured sticky rice is usually made on ……………… occasions.

II. Listen and choose true or false (1.0 point)

Câu 30: Nobody lives in an earthen house now. ( ____)
Câu 31: Thanks to the TV, people know more about life outside their village. ( ____)
Câu 32: Horses are still the only means of transport in the village. ( ____)
Câu 33: The visitors come to experience their way of life.( ____)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT, SPEAKING: (2.5 points):

I. PHONETICS: (0,5point) Choose the best answer to complete the words: 

Câu 1: Mai keeps all her _ _ acelets in a beautiful box. 



A. pr


B. br


C. bl


D. cl
Câu 2: These people have  _ _ imbled to the top of the mountain.



A. pr


B. br


C. bl


D. cl
II. VOCABULARY AND GRAMMAR: (2.0 points): Choose the best answer to complete the sentences: 
Câu 3:  Which one is the odd one out? a comedy, a thriller, a movie, DIY.

A. DIY 

B. a comedy
 
C. a movie 

D. a thriller  

Câu 4: In the countryside, children learn to _________ the cattle when they are small.



A. fly                      
B. drive                     C. herd 

D.  pick
Câu 5: People in some far-away mountainous regions still keep their _____ way of life .     

 

 A. complexly      
B. modern             
     C. complex              D. traditional 

Câu 6:  Talk to you later.


A. WBU                  B. DULI
C. T2UL

D. NUFF
Câu 7: What are the advantages of living in the countryside?.   


A. peaceful and clean              

B. dirty and boring                     

C. noisy and narrow                     

D. polluted and hot
Câu 8:  Which group has the smallest population? .     

 

 A. The Thai      
B. The Chut              C. The Brau
             D. The Odu

Câu 9:  _____ does the shopping in your family?

 

 A. Whose      
B. What              C. How
             D. Who
Câu 10: Can you speak  __________ ? My English is not good.
 

 A. more slowly      
B. slowness              C. slowliness
            D. slow
B. READING: (2,0 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 point):
	  waste       fancy
  surf        participating       to send        hang


Nowadays, leisure activities are totally different from the past. Many people no longer enjoy (Câu 11) _____________ in outdoor activities after school. In stead, they (Câu 12)__________ playing computer games or surfing the web in their free time. Some people rely too much on computer and the Internet. For example, they prefer (Câu 13) _____________ messages to having a face-to-face conversation with friends. Even when people (Câu 14) ________ out with their friends, they rarely talk but they use their phones to (Câu 15) ____________ web. However, many people dislike the Internet and the virtual world. They hate to (Câu 16) _____________ time on the computer and enjoy other activities such as reading, shopping or sporting.
II. Read the text and answer the questions. (1.0 point)

Câu 17: What do people often do in their free time?

……………………………………………………………………………….…..

Câu 18: Do many people love reading, shopping or sporting?

……………………………………………………………………………………
C. WRITING: (2,5 points).

I. Use the words to complete the sentences: (1.5 points):

Câu 19: No one in my group is more intelligent than Mary.

( Mary………………………………………………..…………….………………….
Câu 20: Jenny finds reading poetry boring.
( Jenny dislikes………………………………………………..…………….………...
Câu 21: Her old house is bigger than her new one.

( Her new house .……….……….……….……….……………….…………………..

II. Write the correct sentences, using the cues given. (1.0 point):
Câu 22: Last night/ she/ come home/ 10.30 and 11 o’clock.

( ……………… .……….……….……….……….……………….…………………..
Câu 23: My sister/ like/ cook/ meals/ but/ not/ like/ do/ washing-up.

( ……………… .……….……….……….……….……………….…………………..

D. LISTENING: (2.5points)

I. Listen and complete (1.0 point) 

II.  Listen to the passage and then complete each blank with one correct word  (1.5points)

Câu 24: Five-coloured sticky rice is an  important  dish in the northern .......................... regions.
Câu 25: Five- coloured sticky rice has .................. colours: red, yellow, green, purple and white.
Câu 26: It is made using natural  ………….. and leaves.
Câu 27: Purple or black symbolises ................... 
Câu 28: People believe that these five elements create harmony between heaven and ………..
Câu 29: Five-coloured sticky rice is usually made on ……………… occasions.

II. Listen and choose true or false (1.0 point)

Câu 30: Nobody lives in an earthen house now. ( ____)
Câu 31: Thanks to the TV, people know more about life outside their village. ( ____)
Câu 32: Horses are still the only means of transport in the village. ( ____)
Câu 33: The visitors come to experience their way of life.( ____)






------ HẾT -----

WEEK 16
 Preparing day: 28 / 12 / 2020

Teaching day: 29 / 12 / 2020





    Period 46: TEST REMARK.
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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	001
	002

	1
	C
	B

	2
	B
	D

	3
	A
	A

	4
	C
	C

	5
	B
	D

	6
	B
	C

	7
	C
	A

	8
	D
	D

	9
	A
	D

	10
	D
	A

	11
	participating
	participating

	12
	fancy
	fancy

	13
	to send
	to send

	14
	hang
	hang

	15
	surf
	surf

	16
	waste
	waste

	17
	They fancy playing computer games or surfing the web in their free time.
	They fancy playing computer games or surfing the web in their free time.

	18
	Yes, they do
	Yes, they do

	19
	Her new house is smaller than her old one. 
	Mary is the most intelligent in my group. 

	20
	Mary is the most intelligent in my group. 
	Jenny dislikes reading poetry. 

	21
	Jenny dislikes reading poetry. 
	Her new house is smaller than her old one. 

	22
	My sister likes cooking meals, but she does  not like doing washing-up.
	Last night, she came home between 10.30 and 11 o’clock.


	23
	Last night, she came home between 10.30 and 11 o’clock.
	My sister likes cooking meals, but she does  not like doing washing-up.

	24
	mountainous
	mountainous

	25
	five
	five

	26
	roots
	roots

	27
	water
	water

	28
	earth
	earth

	29
	special
	special

	30
	F
	F

	31
	T
	T

	32
	F
	F

	33
	T
	T
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